
1. Học phần:   QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ 

2. Mã học phần:   IBS3005  

3. Ngành:     Kinh doanh quốc tế 

4. Chuyên ngành:   Ngoại thương 

5. Khối lượng học tập:   3 tín chỉ 

6. Trình độ:    Đại học 

7. Học phần điều kiện học trước:  IBS2001- Kinh doanh quốc tế 

8. Mục đích học phần: 

Môn học này cung cấp kiến thức nền tảng về hoạt động quản trị trong các công ty kinh doanh quốc 

tế, chủ yếu là cách thức các công ty đa quốc gia giải quyết sự khác biệt giữa các quốc gia/thị 

trường. Cụ thể, môn học này sẽ cung cấp kiến thức tổng quan về chiến lược kinh doanh quốc tế, 

chiến lược thâm nhập thị trường, quản trị sản xuất toàn cầu, quản trị nhân sự quốc tế; nhấn mạnh 

đến những khác biệt giữa các công ty kinh doanh trong nước và công ty có hoạt động kinh doanh 

quốc tế. Đây là môn học cơ sở, tạo nền tảng cho các môn học chuyên sâu của ngành kinh doanh 

quốc tế. 

9. Chuẩn đầu ra học phần (CLO) 

 

Mã CĐR 

của học 

phần 

Tên chuẩn đầu ra 
Cấp độ theo 

Bloom 

1 CLO1 
Mô tả các cơ hội và thách thức khi kinh doanh ra nước ngoài 

so với kinh doanh nội địa 
4 

2 CLO2 

Phân biệt các chiến lược kinh doanh quốc tế thông qua nhận 

dạng sự phân bổ và phối hợp các hoạt động tạo giá trị của 

các công ty ở những quốc gia/thị trường khác nhau. 

5 

3 CLO3 
Nhận dạng được phương thức thâm nhập thị trường của các 

công ty đa quốc gia 
6 

4 CLO4 
Đề xuất chính sách trong quản trị vận hành phù hợp với chiến 

lược kinh doanh quốc tế của công ty đa quốc gia 
 

5 CLO5 Có tinh thần kỷ luật  

 

 

 



Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần (CLO) và chuẩn đầu ra chương trình (PLO) 
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CLO1  x           

CLO2  X X  x        

CLO3   X  x        

CLO4   x  X        

CLO5            X 

Overall  X X  X       X 

 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Tuân thủ chính xác kế hoạch học tập do giảng viên công bố trên lớp; Đọc các tài liệu do 

giảng viên yêu cầu trước khi đến lớp; tích cực tham gia các hoạt động trong giờ học; thực hiện các 

bài tập cá nhân do giảng viên yêu cầu; tham gia các bài tập nhóm và hoạt động thuyết trình tại lớp 

(hoặc làm bài kiểm tra giữa kỳ); 

- Thi kết thúc học phần theo kế hoạch của bộ phận Khảo thí công bố. 

11. Tài liệu học tập 

11.1. Giáo trình 

- TL1. International Business – Competing in the Global Marketplace, Charles W. L. Hill 

(2013), McGraw-Hill Irwin 

11.2. Tài liệu tham khảo 

- TK1. Global Business Today, Charles W. L. Hill, McGraw-Hill Irwin (2014) 

- TK2. International Business – Strategy and the multinational company, John B. Cullen and 

K. Praveen Parboteeah, Routledge (2013) 

- TK3. International Business, Allan M. Rugman and Simon Collinson, Prentice Hall (2006) 

- TK4. International Business, Aswathappa, (2012). 

- TK5. TRANSNATIONAL MANAGEMENT:TEXT, CASES & RD, BARTLETT, (2014). 

12. Thang điểm:  Theo thang điểm tín chỉ 

13. Nội dung chi tiết học phần 

 



  CHƯƠNG 1 

  TỔNG QUAN KINH DOANH QUỐC TẾ 

   

1.1.  Công ty kinh doanh quốc tế 

 1.1.1 Khái niệm 

 1.1.2 Đặc điểm của công ty kinh doanh quốc tế 

 1.1.3 Động cơ tham gia hoạt động kinh doanh quốc tế của các công ty kinh doanh quốc 

tế 

 1.1.4 Các hoạt động kinh doanh quốc tế của các công ty kinh doanh quốc tế 

1.2.  Quản trị kinh doanh quốc tế 

 1.2.1 Khái niệm 

 1.2.2 Những thách thức đối với quản trị kinh doanh quốc tế 

 1.2.3 Nhà quản trị quốc tế 

1.3.  Sự khác biệt về môi trường kinh tế chính trị và pháp lý giữa các quốc gia 

 1.3.1 Sự khác biệt về chính trị 

 1.3.2 Sự khác biệt về kinh tế 

 1.3.3  Sự khác biệt về luật pháp 

   

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 1-4, giáo trình Charles W. L. Hill, Kinh doanh quốc tế hiện đại, Tập 

thể tác giả biên dịch, Nhà xuất bản kinh tế tp HCM, 2015 

  CHƯƠNG 2 

  CHIẾN LƯỢC KINH DOANH QUỐC TẾ 

   

2.1.  Khái quát chung về chiến lược kinh doanh quốc tế 

 2.1.1 Khái quát chung về chiến lược 

 2.1.2 Chiến lược kinh doanh quốc tế 

2.2.   Lựa chọn chiến lược kinh doanh quốc tế 

 2.2.1 Nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn chiến lược kinh doanh quốc tế 

 2.2.2 Các chiến lược kinh doanh quốc tế 

 2.2.3 Lựa chọn chiến lược kinh doanh quốc tế 

   

  Tài liệu học tập 



 TL1. Đọc chương 12, Charles W. L. Hill, Kinh doanh quốc tế hiện đại, Tập thể tác giả 

biên dịch, Nhà xuất bản kinh tế TP HCM, 2015 

 TL2. Tình huống cung cấp bởi giáo viên 

 

  CHƯƠNG 3 

  CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP KINH DOANH QUỐC TẾ 

   

3.1.  Khái quát chung về cấu trúc doanh nghiệp 

3.2.  Cấu trúc doanh nghiệp kinh doanh quốc tế 

 3.2.1 Cơ cấu tổ chức 

 3.2.2 Hệ thống kiểm soát và lương thưởng 

 3.2.3 Tiến trình 

 3.2.4 Văn hoá doanh nghiệp 

 3.2.5 Con người 

3.3.  Cấu trúc tổ chức và chiến lược kinh doanh quốc tế 

 3.3.1 Cấu trúc cho chiến lược đa nội  

 3.3.2 Cấu trúc cho chiến lược quốc tế 

 3.3.3 Cấu trúc cho chiến lược toàn cầu 

 3.3.4 Cấu trúc cho chiến lược xuyên quốc gia 

3.4.  Thay đổi cấu trúc tổ chức 

   

  Tài liệu học tập 

 TL1. Chương 13, Charles W. L. Hill (2008), International Business – Competing in the 

Global Marketplace, 8th Edition, McGraw-Hill Irwin 

 TL2. Tình huống cung cấp bởi giáo viên 

 

  CHƯƠNG 4 

  CÁC PHƯƠNG THỨC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ 

   

4.1.  Xuất khẩu và mua bán đối lưu 

 4.1.1 Xuất khẩu  

 4.1.2 Mua bán đối lưu 

4.2.  Hợp đồng quốc tế 

 4.2.1 Hợp đồng cấp phép 



 4.2.2 Hợp đồng nhượng quyền 

 4.2.3 Hợp đồng chìa khóa trao tay 

4.3  Đầu tư trực tiếp 

 4.3.1 Chi nhánh sở hữu toàn bộ 

 4.3.2 Liên doanh 

4.4  Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn phương thức thâm nhập thị trường 

quốc tế 

   

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 13, Charles W. L. Hill, Kinh doanh quốc tế hiện đại, Tập thể tác giả 

biên dịch, Nhà xuất bản kinh tế tp HCM, 2015 

 TL2. Tình huống cung cấp bởi giáo viên 

 

  CHƯƠNG 5 

  QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ CHUỖI CUNG ỨNG TOÀN CẦU 

   

5.1.  Lựa chọn địa điểm sản xuất 

 5.1.1 Yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn sản xuất tập trung hay sản xuất phân tán 

 5.1.2 Lựa chọn địa điểm sản xuất 

 5.1.3 Vai trò chiến lược của các nhà máy ở nước ngoài 

5.2.  Lựa chọn tự sản xuất hay mua ngoài 

 5.2.1 Lợi ích của tự sản xuất 

 5.2.2 Lợi ích của mua ngoài 

 5.2.3 Liên minh chiến lược với nhà cung ứng 

5.3  Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu 

 5.3.1 Khái quát 

 5.3.2 Đặc điểm quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu 

 5.3.3 Mô hình “Just-in-time” 

   

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 15, Charles W. L. Hill, Kinh doanh quốc tế hiện đại, Tập thể tác giả 

biên dịch, Nhà xuất bản kinh tế TP HCM, 2015 

 TL2. Tình huống cung cấp bởi giáo viên 



  CHƯƠNG 6 

  QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC QUỐC TẾ 

   

6.1.  Khái quát quản trị nguồn nhân lực quốc tế  

6.2  Chính sách nhân sự quốc tế  

 6.2.1 Chính sách nhân sự vị chủng 

 6.2.2 Chính sách nhân sự đa tâm 

 6.2.3 Chính sách nhân sự địa tâm 

6.3.  Nội dung cơ bản của quản trị nguồn nhân lực trong kinh doanh quốc tế  

 6.3.1 Tuyển chọn và hồi hương  

 6.3.2 Phát triển và đào tạo  

 6.3.3 Đánh giá kết quả công việc  

 6.3.4 Chính sách thu nhập  

6.4  Quan hệ lao động quốc tế  

   

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 17, Charles W. L. Hill, Kinh doanh quốc tế hiện đại, Tập thể tác giả 

biên dịch, Nhà xuất bản kinh tế TP HCM, 2015 

 TL2. Tình huống cung cấp bởi giáo viên 

 



14.  Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra (CLO) và nội dung (chương) học phần 

 Chương CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 CLO5 

1 1 X     

2 2  X   X 

3 3  X   X 

4 4   X  X 

5 5    X X 

6 6    X X 

 

15. Mối quan hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) và phương pháp giảng dạy, học tập 

(TLM) 

TT Mã 
Tên phương pháp giảng dạy, học tập 

(TLM) 

Nhóm 
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1 TLM1 Giải thích cụ thể 1 X     

2 TLM2 Thuyết giảng 1  X X X  

3 TLM3 Tham luận 1    X  

4 TLM4 Giải quyết vấn đề 2           

5 TLM5 Tập kích não 2      

6 TLM6 Học theo tình huống 2       X X X  

7 TLM7 Đóng vai 2           

8 TLM8 Trò chơi 2      

9 TLM9 Thực tập, thực tế 2      

10 TLM10 Tranh luận 3      

11 TLM11 Thảo luận 3      

12 TLM12 Học nhóm 3      

13 TLM13 Câu hỏi gợi mở 4      

14 TLM14 Dự án nghiên cứu 4 X X X X X 

15 TLM15 Học trực tuyến 5      

16 TLM16 Bài tập ở nhà 6      

17 TLM17 Khác 7      

 

 

 

 

 

 

 



16. Phân bổ thời gian theo số tiết tín chỉ cho 3 tín chỉ (1 tín chỉ = 15 tiết) 

Chương Tên chương 

Số tiết tín chỉ  Phương 

pháp 

giảng 

day 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành/ thảo 

luận(*) 

Tổng số 

1 Tổng quan Kinh doanh quốc tế 6 0 6 
TLM1 

 

2 Chiến lược kinh doanh quốc tế 9 3 12 

TLM2  

TLM4  

TLM14 

3 
Cấu trúc doanh nghiệp kinh doanh 

quốc tế 
3 3 6 

TLM2 

TLM14 

4 
Các phương thức thâm nhập thị 

trường quốc tế 
6 3 9 

TLM2 

TLM6 

5 
Quản trị sản xuất và chuỗi cung ứng 

toàn cầu 
3 3 6 

TLM2  

TLM6 

6 Quản trị nguồn nhân lực quốc tế 3 3 6 

TLM2 

TLM6 

TLM14 

 Tổng 30 15 45  

Ghi chú: Số giờ thực hành/ thảo luận trên thực tế sẽ bằng số tiết thực hành/ thảo luận trên thiết 

kế x 2. 

 

17.  Mối quan hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) và phương pháp đánh giá (AM) 

 Mã Tên phương pháp đánh giá 

Nhóm 

phương 

pháp C
L
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C
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1 AM1 Tham gia trên lớp 1      

2 AM2 Đánh giá bài tập 1  X X X X 

3 AM3 Đánh giá thuyết trình 1      

4 AM4 Đánh giá hoạt động 2      

5 AM5 Bài thu hoạch 2      

6 AM6 Thi viết 2 X X X X  

7 AM7 Kiểm tra trắc nghiệm 2 X X X   

8 AM8 Bảo vệ và thi vấn đáp 2      

9 AM9 Kỹ năng giao tiếp thông qua văn bản 2      

10 AM10 Dự án 3      

11 AM11 Đánh giá làm việc nhóm 3      



12 AM12 Báo cáo khóa luận 3      

13 AM13 Đánh giá đồng cấp 4      

 

18. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá 

 Tuần Nội dung 
Phương pháp đánh 

giá 

Tỷ lệ 

(%) C
L
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C
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C
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1 10 Chương 1 – 4  AM7 20% X X X   

2 14, 15 Chương 2 – 3 AM2 20%  X X X X 

3 Theo lịch Tất cả nội dung AM6 60% X X X X  

Tổng  100%      

 

 

  

Xác nhận của Khoa/Bộ môn 

 


